ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Ngữ văn lớp 7
   (Thời gian làm bài: 90 phút) 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm): Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:


                 TÌNH BẠN
(Nguyễn Đình Hương Giang)

Ta quen nhau từ thuở còn thơ

Từ lúc vắt mũi còn chưa sạch...

Nhiều năm rồi bạn còn nhớ không?

Những kỉ niệm tuổi thơ

Vẫn còn đó

Những kí ức trên cánh đồng

Đầy cỏ

Những con trâu, sáo vẳng trên bờ đê.

Bạn và tôi có đôi lúc hờn dỗi

Nhưng tình bạn này sẽ mãi bền lâu.

Tri kỉ

Tiếng gọi tha thiết

Hằn sâu trong những kỉ niệm

Thời thơ ấu.

(Theo “Văn học và tuổi trẻ”, số 539, tháng 1, năm 2024)

Khoanh tròn vào một phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1 (0,5 điểm). Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Thơ sáu chữ
.





B. Thơ tám chữ.



C. Thơ lục bát.






D. Thơ tự do.


Câu 2 (0,5 điểm). Bài thơ viết về đề tài gì?

A. Tình cảm gia đình.





B. Tình bạn.

C. Tình yêu thương.






D. Tình yêu quê hương.

Câu 3 (0,5 điểm). Phép liên kết hình thức được sử dụng trong các câu thơ sau là:
Ta quen nhau từ thuở còn thơ

Từ lúc vắt mũi còn chưa sạch...
A. Phép lặp.







B. Phép nối.

C. Phép thế.







D. Phép liên tưởng.

Câu 4 (0,5 điểm). Từ “tri kỉ” trong bài thơ là:

A. Từ láy.







B. Từ ghép.



C. Từ Hán Việt.






D. Từ thuần Việt.

Câu 5 (0,5 điểm). Nghĩa của từ “tri kỉ” được sử dụng trong bài thơ là:

A. Người bạn rất thân, hiểu rõ lòng mình, hiểu bạn như hiểu mình.




B. Người bạn thân thiết, như người trong gia đình.
C. Người bạn thân tình, giúp nhau trong hoạn nạn.






D. Người bạn thân thương, bên nhau mọi lúc mọi nơi.
Câu 6 (0,5 điểm). Dòng nào nói đúng về tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:
Những kỉ niệm tuổi thơ

Vẫn còn đó

Những kí ức trên cánh đồng

Đầy cỏ

Những con trâu, sáo vẳng trên bờ đê.

A. Giúp cho những kỉ niệm tuổi thơ giữa bạn và tôi hiện lê một cách sinh động, cụ thể; cho thấy thái độ trân trọng tình bạn của tác giả.








B. Nhấn mạnh, làm nổi bật những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm, trong trẻo, thân thương giữa bạn và tôi; cho thấy thái độ trân trọng tình bạn của tác giả.







C. Thổi hồn vào sự vật, giúp những kỉ niệm tuổi thơ giữa bạn và tôi hiện lên sinh động, gần gũi; cho thấy thái độ trân trọng tình bạn của tác giả.







D. Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho đoạn thơ; cho thấy thái độ trân trọng tình bạn của tác giả.








Câu 7 (0,5 điểm). Công dụng của dấu chấm lửng (...) trong câu thơ: “Từ lúc vắt mũi còn chưa sạch...” là:
A. Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng.
B. Làm giãn nhịp điệu câu thơ, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một yếu tố bất ngờ.

C. Tỏ ý còn sự vật, sự việc chưa liệt kê hết, vẫn còn điều muốn nói.
D. Biểu thị sự châm biếm, hài hước.

Câu 8 (0,5 điểm). Dòng nào khái quát nội dung chính của bài thơ?

A. Cảm xúc của tác giả về những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm, trong trẻo, tươi đẹp.

B. Cảm xúc của tác giả về những năm tháng tuổi thơ gắn bó với quê hương, bè bạn.

C. Cảm xúc của tác giả về những ngày gian khổ, thiếu thốn thời thơ ấu.

D. Cảm xúc của tác giả về tình bạn đẹp, trong sáng, gắn bó thân thiết,... từ thuở ấu thơ.
Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 9 (1,0 điểm). Qua bài thơ, em thấy được những tình cảm, cảm xúc gì của nhà thơ dành cho bạn? 

(Hãy trả lời ngắn gọn)
Câu 10 (1,0 điểm). Theo em, cần làm gì để có được tình bạn đẹp trong cuộc sống?

II. PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm): 

Khi bàn về việc học, có bạn cho rằng: Học ở trường, lớp là đủ nên chúng ta không cần tự học nữa.
Hãy viết bài văn thể hiện quan điểm của em về ý kiến trên.

------------------------- Hết -------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- HS nêu được những tình cảm, cảm xúc của tác giả dành cho bạn. Sau đây là gợi ý tham khảo:

+ Trân trọng, nâng niu những kỉ niệm tuổi thơ bên bạn.
+ Ca ngợi tình bạn,...
	1,0



	
	10
	- HS tự do bày tỏ về những bài học, suy nghĩ để xây dựng tình bạn đẹp từ văn bản, miễn là hợp lý, có ý nghĩa.
Ví dụ: 
- Tôn trọng bạn bè, biết yêu thương, thấu hiểu bạn,...

- Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với bạn,...

- Giúp đỡ bạn chân thành khi bạn gặp khó khăn, hoạn nạn,....

- Khuyên nhủ bạn khi bạn mắc sai lầm,....
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: bày tỏ quan điểm về ý kiến: Học ở trường là đủ nên chúng ta không cần tự học nữa.
	0,25

	
	
	c. Nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. 

* HS có thể trình bày ý kiến của mình theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Giải thích ngắn gọn nội dung ý kiến.

- Học sinh đưa ra được các luận điểm thể hiện quan điểm của bản thân về ý kiến: Học ở trường, lớp là đủ nên chúng ta không cần tự học nữa.
* Học sinh có thể diễn đạt theo những cách khác nhau, miễn là hợp lí, thuyết phục. Sau đây là một định hướng: 
+ Kiến thức của nhân loại là mênh mông, vô tận; việc học không có giới hạn trong khi thời gian lẫn thời lượng học ở trường lại có giới hạn.

+ Nếu không có tinh thần tự học sẽ khó phát huy được năng lực của bản thân (tự chủ, sáng tạo,...); khó đạt được thành công trong cuộc sống,... 
+ Nếu không có tinh thần tự học, người học sẽ khó tìm thấy những niềm vui trong học tập nói riêng, trong cuộc sống nói chung.
+ Thực tế cho thấy có rất nhiều người đạt được thành công, tìm thấy những niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống nhờ có tính thần tự học.
- Khẳng định sự chưa đúng đắn của ý kiến, những tác động tiêu cực từ quan điểm sai lầm đối với cá nhân, đối với xã hội.

- Rút ra bài học về tinh thần tự học.

+ Việc học ở trường, lớp là rất quan trọng song không thể phủ nhận vai trò của tự học.

+ Phải luôn cố gắng học tập, nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu học tập, xây dựng tương lai tốt đẹp,...
	3,0



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp:

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục
	0,25


